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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi  

trường dự án Cụm công nghiệp số 01 huyện Đak Pơ của Công ty 

 TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp Đăk Pơ 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;  

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung 

bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 và và Nghị định số 

48/2026/NĐ-CP ngày 29/01/2026; 

Căn cứ Nghị định số 136/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT 

ngày 28/02/2025, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 16/6/2025 và Thông tư 

số 09/2026/TT-BNNMT ngày 29/01/2026; 

Xét Văn bản số 7101/SNNMT-BVMT ngày 31/12/2025 của Sở Nông 

nghiệp và Môi trường về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác 

động môi trường (ĐTM) dự án Cụm công nghiệp số 01 huyện Đak Pơ của Công 

ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp Đăk Pơ; 

Xét nội dung Báo cáo ĐTM dự án Cụm công nghiệp số 01 huyện Đak Pơ 

của Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp Đăk Pơ đã được chỉnh sửa, 

bổ sung gửi kèm Văn bản số 1002/ĐN-ĐP ngày 10/02/2026 của Công ty TNHH 

Đầu tư Phát triển Công nghiệp Đăk Pơ;  

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Tờ trình số 219/TTr-

SNNMT ngày 27/02/2026.  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo ĐTM của dự án Cụm công 

nghiệp số 01 huyện Đak Pơ (sau đây gọi là Dự án) của Công ty TNHH Đầu tư 
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Phát triển Công nghiệp Đăk Pơ (sau đây gọi là Chủ dự án) thực hiện tại xã Đak 

Pơ, tỉnh Gia Lai với các nội dung, yêu cầu về bảo vệ môi trường theo Phụ lục 

đính kèm Quyết định này. 

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 37 Luật  

Bảo vệ môi trường năm 2020 và Điều 27 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.        

Nơi nhận:                            

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

- Chủ dự án; 

- UBND xã Đak Pơ; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh (NN); 

- Lưu: VT, N1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

      Nguyễn Tuấn Thanh 

 



 Phụ lục 

CÁC NỘI DUNG, YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA 

DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP SỐ 01 HUYỆN ĐAK PƠ 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND  ngày      /     /2026 của UBND tỉnh Gia Lai) 

  

1. Thông tin về Dự án 

1.1. Thông tin chung 

- Tên dự án: Cụm công nghiệp số 01 huyện Đak Pơ  

- Địa điểm thực hiện: xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai. 

- Chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Công nghiệp Đăk Pơ. 

- Địa chỉ liên hệ: Số 1518 đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia 

Lai. 

- Cụm công nghiệp số 01 huyện Đak Pơ đã được UBND tỉnh Gia Lai phê 

duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết 

định số 746/QĐ-UBND ngày 12/12/2023. 

1.2. Quy mô, công suất 

- Phạm vi dự án: Tổng diện tích dự án: 74,99 ha. 

Điểm 

góc 

Hệ toạ độ VN2000, múi chiếu 3o, 

kinh tuyến trục 108o15 Điểm 

góc 

Hệ toạ độ VN2000, múi chiếu 3o, 

kinh tuyến trục 108o15 

X (m) Y (m) X (m) Y (m) 

M1 1.546.633,647 502.771,177 M8 1.545.545,697 503.670,755 

M2 1.546.633,647 503.115,255 M9 1.545.442,000 503.394,000 

M3 1.546.473,647 503.115,255 M10 1.545.711,000 503.162,000 

M4 1.546.473,647 503.640,755 M11 1.545.717,000 502.873,000 

M5 1.545.611,484 503.640,755 M12 1.546.261,658 502.874,756 

M6 1.545.603,484 503.648,755 M13 1.546.261,658 502.773,196 

M7 1.545.603,484 503.670,755 M14 1.546.429,906 502.768,038 

 

- Cơ cấu sử dụng đất như sau: 
 

STT Thành phần đất  Diện tích Quy hoạch bố trí ngành 
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(m2) nghề  

1 
Đất nhà máy, xí nghiệp, cơ 

sở sản xuất 
514.604 

 

1.1 Khu A (06 lô) 155.960 

Bố trí các ngành nghề thu 

hút đầu tư, trừ các ngành 

nghề có nguy cơ ô nhiễm 

tiếng ồn, khói, bụi, mùi 

hôi, và phải đảm bảo 

khoảng cách an toàn môi 

trường theo quy định. 

1.2 Khu B (07 lô) 148.834 

1.3 Khu C (04 lô) 121.240 Bố trí các ngành nghề thu 

hút đầu tư phải đảm bảo 

khoảng cách an toàn môi 

trường theo quy định. 

1.4 Khu D (03 lô) 81.270 

1.5 Khu E (10 lô) 7.300 

2 Đất khu điều hành, dịch vụ 18.546  

3 Đất cây xanh, mặt nước 95.208  

4 Đất hạ tầng kỹ thuật 27.885  

5 Giao thông 93.657  

- Dự án có tiêu chí như dự án nhóm B (phân loại theo tiêu chí quy định của 

pháp luật về đầu tư công). 

- Tiêu chí về môi trường của Dự án đầu tư: nhóm II theo quy định của Luật 

Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính 

Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

- Phạm vi đánh giá tác động môi trường được phê duyệt tại Quyết định 

này không bao gồm: hạng mục giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư; khai 

thác nước ngầm; khai thác nguyên liệu phục vụ thi công. 

1.3. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án 

1.3.1. Các hạng mục công trình: 

- Các hạng mục công trình chính: San nền, phân lô (30 lô đất xây dựng nhà 

máy, 01 khu đất xây dựng trạm xử lý nước thải, khu trung tâm điều hành), ... 
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- Các công trình phụ trợ: hệ thống giao thông, hệ thống cấp điện, hệ thống 

cấp nước, hệ thống thông tin liên lạc, cây xanh, ... 

- Các hạng mục công trình xử lý chất thải và bảo vệ môi trường: Hệ thống 

thu gom, thoát nước mưa; hệ thống thu gom và thoát nước thải; cây xanh với 

diện tích khoảng 95.208 m2; hệ thống xử lý nước thải (HTXLNT) tập trung với 

công suất 1.200 m3/ngày đêm (chia 02 mô đun tương ứng với các giai đoạn nâng 

công suất HTXLNT tập trung). 

1.3.2. Các ngành nghề thu hút đầu tư vào Cụm công nghiệp:  

Chế biến nông lâm sản; thực phẩm; sản phẩm mới, sản phẩm thay thế hàng 

nhập khẩu; sản xuất sử dụng nguyên liệu tại chỗ, sử dụng nhiều lao động; may 

mặc; vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn; thức ăn gia súc; thủ công mỹ 

nghệ; sản xuất sản phẩm cơ khí, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc nông cụ, 

thiết bị phục vụ nông nghiệp nông thôn; các ngành công nghiệp phụ trợ, sản xuất 

phân vi sinh; cơ sở sản xuất TTCN gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm cần 

di dời ra khỏi làng nghề, khu dân cư; cơ sở dịch vụ phục vụ sản xuất của các 

ngành CN-TTCN và các ngành công nghiệp có mức ô nhiễm thấp. 

1.3.3. Các hoạt động của dự án. 

- Hoạt động thu dọn, phát quang mặt bằng. 

- Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu. 

- Hoạt động đào đắp, thi công xây dựng các hạng mục công trình. 

- Hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân tham gia thi công xây dưng. 

- Hoạt động của các dự án thứ cấp trong Cụm công nghiệp. 

- Hoạt động của HTXLNT tập trung. 

1.4. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường: Dự án không có yếu tố nhạy cảm 

về môi trường. 

2. Hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư có khả năng tác 

động xấu đến môi trường 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Hoạt động sinh hoạt của công nhân tham gia thi công xây dựng phát sinh 

nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt. 

- Hoạt động phát quang tại khu vực thực hiện Dự án phát sinh chất thải rắn 

thông thường. 
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- Hoạt động san nền, thi công xây dựng dự án làm phát sinh khoảng 

122.044,64 m3 đất thừa. Toàn bộ khối lượng đất thừa phát sinh trong quá trình 

đào đắp, san nền của dự án sẽ được Chủ đầu tư tận dụng để phục vụ công tác 

đắp nền các tuyến đường giao thông nội bộ, không phát sinh nhu cầu vận 

chuyển, đổ thải ra khu vực bên ngoài. 

 - Hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu xây dựng, máy móc thi công, 

phế thải và hoạt động thi công phát sinh bụi, khí thải, nước thải xây dựng, chất 

thải xây dựng, chất thải nguy hại, tiếng ồn độ rung ảng hưởng đến hoạt động 

giao thông khu vực. 

 b) Giai đoạn vận hành 

 - Hoạt động của các dự án đầu tư thứ cấp trong Cụm công nghiệp phát 

sinh bụi, khí thải, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, chất thải rắn sinh 

hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ 

rung,… 

- Hoạt động của khu nhà điều hành CCN và của HTXLNT tập trung phát 

sinh nước thải sinh hoạt, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại,… 

- Hoạt động của HTXLNT tập trung phát sinh mùi hôi, bùn thải, tiếng ồn, 

độ rung,… 

- Hoạt động của các phương tiện giao thông lưu thông trên tuyến đường 

giai đoạn vận hành phát sinh tiếng ồn, bụi, khí thải và nguy cơ xảy ra tai nạn 

giao thông. 

- Hoạt động duy tu, bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật của dự án như hệ 

thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, giao thông. 

3. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các 

giai đoạn của dự án 

3.1. Nước thải, khí thải 

3.1.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của nước thải 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân phát sinh với lưu lượng khoảng 3,6 

m3/ngày. Thành phần chủ yếu là các chất cặn bã, các chất lơ lửng(SS), các hợp chất 

hữu cơ (BOD5) và các chất dinh dưỡng (N, P), vi sinh,… 

- Nước thải xây dựng phát sinh từ hoạt động vệ sinh, bảo dưỡng các phương 

tiện thi công, vận chuyển khoảng 2,4 m3/ngày đêm. Thành phần chủ yếu là cặn lơ 

lửng, đất, cát,… 
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 - Nước mưa chảy tràn lẫn bùn, đất trên công trường thi công khoảng 2.432,87 

m3/ngày. Thành phần chủ yếu là đất, cát, chất rắn lơ lửng,… 

b) Giai đoạn vận hành 

- Nước thải của các Dự án đầu tư thứ cấp trong CCN phát sinh với lưu lượng 

khoảng 1.160,36 m3/ngày.đêm. Thành phần chủ yếu là TSS, BOD5, COD, Amoni 

(tính theo N), Sunfua, Florua, Clorua, tổng N, tổng P, Tổng dầu mỡ khoáng, 

Coliform, các chỉ tiêu kim loại nặng. 

- Nước mưa chảy tràn: Tổng lượng nước mưa lớn nhất là 3.250,0 m3/ngày, 

thành phần chính là chất lơ lửng (TSS). 

3.1.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của bụi, khí thải 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

Hoạt động chuẩn bị mặt bằng, khai thác đất, thi công các hạng mục, công 

trình hạ tầng kỹ thuật, vận chuyển nguyên vật liệu, đất, phế thải; vận hành máy 

móc, phương tiện thi công trên công trường,… thành phần chủ yếu là bụi, COx, 

NOx, SO2, VOC,.... 

b) Giai đoạn vận hành 

- Bụi và khí thải từ hoạt động sản xuất của các dự án đầu tư thứ cấp trong 

CCN (có lưu lượng và thành phần phụ thuộc ngành nghề sản xuất). 

- Mùi, khí thải phát sinh từ HTXLNT tập trung. Thành phần chủ yếu là 

NH3, H2S, CH3SH, CH4,... 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các phương tiện giao thông trong 

CCN. Thành phần chủ yếu là bụi, SO2, NOx, CO. 

3.2. Chất thải rắn, chất thải nguy hại 

3.2.1. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải rắn thông thường 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động giải phóng mặt bằng phát quang cây 

cối, thực bì,… khoảng 74.340 tấn trong toàn bộ thời gian thi công. Thành phần 

chủ yếu: cỏ, lá, gốc cây, thân cành,… 

- Chất thải rắn phát sinh từ hoạt động thi công xây dựng khoảng 2.250 – 

3.570 kg/ngày. Thành phần chủ yếu: đất đá, gạch vỡ, cát, sắt thép vụn. 

- Chất thải rắn sinh hoạt từ hoạt động sinh hoạt của công nhân phát sinh với 

khối lượng khoảng 53,3 kg/ngày. Thành phần chủ yếu là thức ăn thừa, bao bì ni 

lông, vỏ trái cây,… 
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- Lượng đất dư từ quá trình cân bằng đào đắp, san gạt mặt bằng thi công 

hạng mục công trình khoảng 122.044,64 m3, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển 

Công nghiệp Đăk Pơ chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu, thông 

tin đối với khối lượng, thành phần khoáng sản dôi dư, đảm bảo việc tính toán 

phù hợp với hiện trạng mặt bằng dự án và cao độ san nền theo Quy hoạch chi 

tiết xây dựng CCN số 01 huyện Đak Pơ.  

b) Giai đoạn vận hành 

- Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động người lao động tại khu nhà 

điều hành HTXLNT tập trung và khu nhà điều hành CCN với khối lượng 

khoảng 5,2 kg/ngày. Thành phần chủ yếu là thức ăn thừa, bao bì ni lông, vỏ trái 

cây,... 

- Bùn thải phát sinh từ hoạt động của HTXLNT tập trung khoảng 0,44 

m3/ngày. 

- Than hoạt tính được thay định kỳ 6 - 8 tháng/lần, mỗi lần thay phát sinh 

khoảng 1,0 - 1,5 tấn than đã qua sử dụng, tương đương khoảng 1,5 - 3,0 

tấn/năm. 

- Chất thải rắn thông thường phát sinh từ hoạt động của dự án đầu tư thứ 

cấp trong CCN. Khối lượng và thành phần phụ thuộc vào ngành nghề của các dự 

án đầu tư thứ cấp trong CCN. 

3.2.2. Nguồn phát sinh, quy mô, tính chất của chất thải nguy hại 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

Hoạt động thi công xây dựng của dự án có phát sinh chất thải nguy hại, 

chất thải công nghiệp phải kiểm soát (giẻ lau dính dầu thải, bình ắc quy 

hỏng,…) với khối lượng khoảng 300 kg/trong toàn bộ thời gian thi công.  

b) Giai đoạn vận hành 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của Khu trung tâm điều hành 

CCN và Nhà điều hành HTXLNT tập trung với khối lượng khoảng 70 kg/năm. 

Thành phần chủ yếu là pin thải, ắc quy chì thải, bóng đèn huỳnh quang thải, bao 

bì đựng hóa chất,… 

- Chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của các dư án đầu tư thứ cấp 

trong CCN khối lượng và thành phần phụ thuộc vào nghề nghề sản xuất của các 

dự án đầu tư thứ cấp. 

3.3. Tiếng ồn, độ rung 
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a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

Hoạt động của các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, đất đắp; các 

máy móc, thiết bị thi công như máy đào, máy đầm, máy ủi; hoạt động san lấp 

mặt bằng, đường giao thông phát sinh tiếng ồn, độ rung ảnh hưởng đến công 

nhân, người dân sinh sống lân cận khu vực Dự án và dọc theo tuyến đường vận 

chuyển. 

b) Giai đoạn vận hành 

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ hoạt động sản xuất của các dự án đầu tư 

thứ cấp trong CCN. 

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh từ HTXLNT tập trung, máy phát điện. 

3.4. Các tác động khác 

- Hoạt động thi công các hạng mục công trình và hoạt động của các phương 

tiện vận chuyển nguyên vật liệu, ảnh hưởng đến người dân sinh sống lân cận 

khu vực Dự án và dọc theo tuyến đường vận chuyển.  

- Hoạt động chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích 

khác tác động đến sinh kế của người dân và hệ sinh thái khu vực. 

- Hoạt động tập trung đông công nhân có khả năng làm mất an ninh, trật tự 

xã hội khu vực dự án. 

- Tác động từ quá trình chiếm dụng đất; hoạt động thi công gây nguy cơ xói 

mòn, rửa trôi; ảnh hưởng tiêu thoát nước hiện trạng khu vực,… 

4. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của Dự án  

4.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải 

4.1.1. Đối với thu gom và xử lý nước thải  

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Nước thải sinh hoạt của công nhân được thu gom và xử lý bằng nhà vệ 

sinh di động dung tích 400 lít; hợp đồng với đơn vị có chức năng định kỳ thu 

gom, xử lý. 

- Nước thải xây dựng: được thu gom tái sử dụng cho quá trình xây dựng, 

phần dư được thu gom lắng cặn trước khi thải ra môi trường. 

- Nước mưa chảy tràn: tạo rãnh thu gom nước mưa chảy tràn quanh khu 

vực thi công; bố trí các gờ giảm tốc, các hố giảm tốc kết hợp lắng để lắng bùn, 

đất cuốn theo nước mưa trước khi thoát về hạ lưu.  

b) Giai đoạn vận hành 

- Nước thải phát sinh từ các dự án thứ cấp sau khi được xử lý tại từng dự án 

đạt cột B, QCVN 40:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải 
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công nghiệp (hoặc xử lý sơ bộ theo thỏa thuận giữa Chủ đầu tư các dự án thứ 

cấp với Chủ đầu tư CCN), sẽ đấu nối về HTXLNT tập trung của CCN để xử lý 

đạt QCVN 40:2025/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải 

công nghiệp trước khi xả ra khe suối phía Tây Nam dự án. 

- HTXLNT tập trung của Cụm công nghiệp được phân kỳ đầu tư như sau: 

+ Giai đoạn 1: Xây dựng HTXLNT công suất 600 m3/ngày.đêm, hoàn 

thành trước khi CCN đi vào hoạt động. 

+ Giai đoạn 2: Nâng công suất HTXLNT lên 1.200 m3/ngày.đêm (Hoàn 

thành khi CCN có tổng khối lượng nước thải phát sinh đạt 80% công suất 

mô đun giai đoạn 1). 

Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải: 

Nước thải (sau khi xử lý sơ bộ tại các dự án đầu tư thứ cấp) → Hố thu 

gom → Lược rác tinh → Bể điều hòa → Bể điều chỉnh pH → Bể keo tụ → 

Bể tạo bông → Bể lắng hóa lý → Bể sinh học thiếu khí → Bể sinh học hiếu 

khí → Bể lắng sinh học → Bể trung gian → Bể khử trùng → Kênh quan trắc 

→ Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40: 2025/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp). 

- Giải pháp xử lý mùi hôi từ HTXLNT tập trung: Mùi hôi (từ hố thu gom, 

bể điều hòa) → Tháp hấp phụ (hấp phụ mùi bằng than hoạt tính) → Ống thoát 

khí (cao >5m). 

- Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, có camera theo 

dõi, truyền số liệu trực tiếp về Sở Nông nghiệp và Môi trường để giám sát theo 

quy định. Thông số giám sát ô nhiễm gồm: Lưu lượng, pH, nhiệt độ, TSS, COD, 

Amoni.  

Nước mưa chảy tràn: Hệ thống thoát nước mưa riêng biệt với hệ thống 

thoát nước thải.  

4.1.2. Đối với bụi, khí thải 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Chủ đầu tư bố trí và cải tạo tuyến đường vận chuyển hợp lý, ưu tiên các 

tuyến ít đi qua khu dân cư. 

- Tất cả các phương tiện vận chuyển và máy móc phục vụ thi công xây 

dựng phải đảm bảo những tiêu chuẩn theo quy định hiện hành.  

- Thực hiện che chắn, phân khu thi công xây dựng với các khu vực khác. 
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- Tuân thủ thời gian và các biện pháp tổ chức thi công theo quy định. 

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho công nhân. 

b) Giai đoạn hoạt động 

- Bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các Dự án đầu tư thứ cấp trong 

Cụm công nghiệp sẽ được thu gom, xử lý tại cơ sở. 

- Trồng cây xanh cách ly với nhà máy, xí nghiệp và khu xung quanh, diện 

tích cây xanh đạt ≥ 10% tổng diện tích CCN, chiều rộng trồng tối thiểu 10 m 

- Đảm bảo vành đai cây xanh cách ly cụm công nghiệp và hệ thống xử lý 

nước thải 

- Thường xuyên quét dọn, làm vệ sinh đường nội bộ Cụm công nghiệp. 

4.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại 

(CTNH) 

4.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn 

thông thường 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Chất thải rắn từ hoạt động phát quang, dọn dẹp mặt bằng và hoạt động thi 

công các hạng mục công trình được thu gom, xử lý theo đúng quy định. 

- Đối với chất thải rắn phát sinh từ hoạt động đào đắp (đất thừa) được tận 

dụng tối đa để đắp nền đường trong khu vực thi công Dự án.  

- Bố trí các thùng thu gom rác sinh hoạt có nắp đậy kín tại lán trại, khu nghỉ 

ngơi, ăn uống của công nhân. 

- Hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn 

thông thường theo quy định. 

- Quy định áp dụng: Điều 58 và Điều 66 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường được điều chỉnh, bổ sung bởi Nghị định số 05/2025/NĐ-CP 

ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường được điều chỉnh, bổ sung bởi 

Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường. 

b) Giai đoạn hoạt động 
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- Bố trí các thùng rác có nắp đậy theo quy định đặt tại khu vực trạm 

HTXLNT để chứa chất thải rắn phát sinh từ hoạt động thuộc phạm vi trạm 

HTXLNT và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý 

theo quy định. 

- Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải được hợp đồng với đơn vị chức năng 

vận chuyển, xử lý theo quy định. 

- Chất thải rắn phát sinh từ tháp hấp phụ than hoạt tính được hợp đồng với 

đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo quy định.  

- Các dự án đầu từ thứ cấp trong Cụm công nghiệp phát sinh chất thải rắn 

tự hợp đồng đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

4.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy 

hại 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Bố trí 04 thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng dung tích 120 

lít/thùng, có nắp đậy, dán nhãn theo quy định để lưu giữ và phân loại chất thải; 

tập kết tại kho lưu chứa chất thải nguy hại tạm thời tại công trường theo quy 

định. Định kỳ hợp đồng với đơn vị có chứa năng thu gom vận chuyển, xử lý 

theo quy định.  

- Quy định áp dụng: Điều 68, Điều 69, Điều 71 của Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 

số điều của 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 07/2025/TT-

BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung 

một số điều của thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ môi trường; QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về giới hạn cho phép đối với chất thải nguy hại. 

b) Giai đoạn hoạt động 

- Xây dựng 01 kho chứa CTNH diện tích khoảng 10 m2 tại Khu vực nhà 

điều hành HTXLNT tập trung, có biển cảnh báo CTNH; trong kho bố trí 04 

thùng chứa chất thải nguy hại chuyên dụng dung tích 120 lít/thùng có nắp đậy, 

dán nhãn theo quy định để lưu giữ và phân loại chất thải nguy hại từ hoạt động 

của Nhà  điều hành; hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và 

xử lý theo quy định. 
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- Các dự án đầu tư thứ cấp trong Cụm công nghiệp phát sinh CTNH tự hợp 

đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định. 

- Thực hiện việc phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt, chất thải thông thường và chất thải nguy hại theo quy định tại 

các Điều 75, Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật Bảo vệ môi trường. 

4.3. Các công trình và biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ 

rung 

a) Giai đoạn thi công, xây dựng 

- Không sử dụng cùng một thời điểm nhiều thiết bị phát sinh tiếng ồn lớn. 

- Sử dụng các thiết bị thi công được đăng kiểm đảm bảo. 

- Các thiết bị thi công được kiểm tra, bảo dưỡng định kì. 

- Giảm tần suất hoạt động của các thiết bị, phương tiện vận tải vào các giờ 

nghỉ; không vận hành các thiết bị phát sinh độ ồn cao trong trong khoảng thời gian 

từ 11h30 đến 13h30 và từ 18h00 đến 6h00 sáng hôm sau. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung.  

b) Giai đoạn hoạt động 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải. 

- Trồng cây xanh: dải cây xanh cách ly với nhà máy và khu xung quanh với 

diện tích cây xanh đạt ≥ 10% tổng diện tích CCN, chiều rộng trồng tối thiểu 10 

m; giám sát các Chủ dự án đầu tư thứ cấp trong CCN trồng cây xanh đảm bảo quy 

hoạch được phê duyệt. 

- Các dự án đầu tư thứ cấp phải áp dụng các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ 

rung đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường theo hồ sơ môi trường được cơ 

quan có thẩm quyền phê duyệt riêng cho từng dự án. 

- Quy chuẩn áp dụng: QCVN 26:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về tiếng ồn, QCVN 27:2025/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ 

rung. 

4.4. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác  

4.4.1. Phương án giảm thiểu tác động do hoạt động chiếm dụng đất. 

Chủ đầu tư phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện 

công tác đền bù, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 
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4.4.2. Biện pháp giảm thiểu tác động tới hoạt động giao thông 

- Xây dựng phương án tổ chức thi công, phân tuyến, phân luồng giao thông 

trong quá trình thi công. 

- Lắp đặt biển cảnh báo, biển chỉ dẫn và thông báo về hoạt động thi công 

của Dự án để người tham gia giao thông và người dân xung quanh được biết. 

4.5. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường 

4.5.1. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường giai đoạn thi công, 

xây dựng. 

a) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và ứng phó sự cố môi trường 

Tuân thủ đúng theo phương án thiết kế kỹ thuật và thiết kế đã được cơ quan 

có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra và nghiệm thu các công trình và khắc phục ngay 

khi phát hiện sự cố. 

b) Phòng ngừa, giảm thiểu và ứng phó sự cố cháy, nổ 

Lập phương án chữa cháy, các biện pháp phòng cháy, chữa cháy; lắp đặt 

biển báo cấm lửa tại các khu vực dễ gây ra cháy nổ. Thông báo cho cơ quan 

chức năng và chính quyền địa phương để có biện pháp phối hợp xử lý kịp thời 

trong trường hợp xảy ra sự cố.  

c) Công trình, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động 

Xây dựng nội quy làm việc tại công trường và tuyên truyền, phổ biến cho 

công nhân, đặc biệt là biện pháp bảo đảm an toàn thi công trong mùa mưa lũ; 

tuân thủ tuyệt đối các nội quy về an toàn lao động và thường xuyên kiểm tra 

công tác bảo hộ lao động tại công trường. Thông báo ngay cho cơ quan chức 

năng và chính quyền địa phương để có biện pháp phối hợp xử lý kịp thời trong 

trường hợp xảy ra sự cố. 

4.5.2. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường giai đoạn vận 

hành. 

a) Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước 

thải 

- Chuẩn bị các thiết bị dự phòng (máy bơm, máy thổi khí,...) để kịp thời 

khắc phục khi có sự cố; dung tích các bể, hệ thống van chặn tại các bể của 

HTXLNT tập trung đảm bảo thời gian lưu nước tối đa trong trường hợp xảy ra 

sự cố xử lý nước thải. 

- Bố trí nhân viên quản lý, vận hành HTXLNT tập trung, giám sát vận hành 

hàng ngày và tuân thủ nghiêm ngặt chương trình vận hành, bảo dưỡng được thiết  

tập cho HTXLNT tập trung.  
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b) Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý bụi, khí thải, nước 

thải 

Các dự án đầu tư thứ cấp trong CCN phải áp dụng các phương án phòng 

ngừa và ứng phó sự cố hệ thống xử lý nước thải, khí thải theo nội dung hồ sơ 

môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt riêng cho từng dự án. 

c) Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố đường ống cấp thoát nước 

Không xây dựng các công trình trên tuyến đường ống nước, thường xuyên 

kiểm tra và bảo trì các mối nối, van khóa trên hệ thống đường ống dẫn đảm bảo 

an toàn và đạt độ bền, độ kín của tất cả các tuyến ống, các ống thu gom nước 

thải sử dụng ống HDPE có độ bền cao, các ống thu gom nước mưa, nước thải 

qua đường được lồng trong ống thép. 

4.6. Các yêu cầu khác 

Chủ dự án có trách nhiệm thực hiện quy định tại Điều 52 Luật Bảo vệ môi 

trường. Trong đó, lưu ý:  

- Đầu tư, xây dựng Cụm công nghiệp theo hướng sinh thái, cộng sinh công 

nghiệp. 

- Ban hành quy chế về bảo vệ môi trường của Cụm công nghiệp phù hợp 

với yêu cầu bảo vệ môi trường theo quy định.  

- Bố trí ít nhất một nhân sự phụ trách về bảo vệ môi trường được đào tạo 

chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh vực chuyên môn phù hợp với công việc 

được đảm nhiệm.  

- Đảm bảo tỷ lệ tối thiểu diện cây xanh trong cụm công nghiệp ít nhất 10% 

(không bao gồm cây xanh trong khuôn viên các cơ sở sản xuất) theo quy định 

của QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây 

dựng. 

5. Chương trình quản lý và giám sát môi trường 

5.1. Giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng 

5.1.1. Giám sát môi trường không khí xung quanh 

- Vị trí quan trắc: 01 mẫu không khí xung quanh tại khu vực gần nhà dân 

phía Tây Bắc dự án, tọa độ, X: 1.546.535; Y: 502.798 (theo hệ tọa độ VN 2000, 
múi chiếu 30, kinh tuyến trục 108015’). 

- Thông số quan trắc: Bụi, Tiếng ồn. 

- Tiêu chuẩn, quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh và QCVN 26:2025/BTNMT 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

- Tần suất quan trắc: 03 tháng/lần. 
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5.1.2. Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại: giám sát về số lượng, 

thành phần phát sinh, quá trình thu gom, lưu giữ. 

5.2. Giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành 

5.2.1. Giám sát nước thải 

a) Giám sát tự động nước thải (thực hiện theo Thông tư số 10/2021/TT-

BNTMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc 

chất lượng môi trường). 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại mương quan trắc của trạm xử lý nước thải tập 

trung. 

- Thông số giám sát: Lưu lượng nước thải, pH, Nhiệt độ, TSS, COD, 

Amoni. 

 - Tần suất giám sát: tự động, liên tục (Có camera giám sát; bộ lưu mẫu tự 

động; kết nối, truyền số liệu về Sở Nông nghiệp và Môi trường để giám sát). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2025/BTNMT (Cột A, F ≤ 2.000 m3/ngày) 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

b) Giám sát định kỳ nước thải 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí tại điểm xả ra môi trường của HTXLNT tập 

trung. 

- Thông số giám sát: Tổng Nitơ, tổng Phốt pho, Dầu mỡ khoáng và một số 

chỉ tiêu đặc trưng của Nhà máy thứ cấp hoạt động trong CCN (như độ màu, 

coliform, BOD5) theo QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về nước thải công nghiệp (trừ các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục). 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2025/BTNMT (Cột A, F ≤ 2.000 m3/ngày) 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

c) Giám sát nước thải khi trạm quan trắc tự động, liên tục gặp sự cố 

- Trong thời gian thiết bị quan trắc tự động ngừng hoạt động từ 48 giờ trở 

lên, Chủ dự án thực hiện quan trắc theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 35 

Thông tư số 10/2021/TT-BNTMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý 

thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Cụ thể như sau: 

- Vị trí giám sát: 01 vị trí cửa xả ra ngoài môi trường của HTXLNT tập 

trung. 

- Thông số giám sát: các thông số quy định tại mục a của phần này. 
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- Tần suất giám sát: 01 lần/ngày (cho tới khi thiết bị quan trắc nước thải 

liên tục, tự động hoạt động trở lại). 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2025/BTNMT (Cột A, F ≤ 2.000 m3/ngày) 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

5.2.2. Giám sát chất thải rắn và chất thải nguy hại: giám sát về số lượng, 

thành phần phát sinh, quá trình thu gom, lưu giữ và chuyển giao xử lý. 

6. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác 

- Phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải 

phóng mặt bằng theo quy định của pháp luật hiện hành và chỉ được phép triển 

khai thực hiện Dự án sau khi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, 

chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giao đất theo quy định của pháp luật hiện 

hành. 

- Thực hiện phương án điều tiết giao thông trước khi triển khai thi công; lắp 

đặt hệ thống biển báo, mốc giới các địa bàn thi công khu vực Dự án và phối hợp 

với chính quyền địa phương thông báo cho nhân dân trong khu vực Dự án về 

thời gian và địa bàn thi công, xây dựng; áp dụng các biện pháp kỹ thuật, quản lý 

và tổ chức thi công phù hợp, đảm bảo hoạt động của Dự án không ảnh hưởng tới 

cảnh quan, môi trường, hoạt động kinh doanh, sản xuất nông nghiệp của người 

dân xung quanh khu vực Dự án. 

- Thực hiện phân khu chức năng trong CCN phù hợp theo quy định của 

pháp luật hiện hành, đảm bảo các cơ sở, dự án đầu tư thứ cấp trong CCN có diện 

tích cây xanh và khoảng cách an toàn môi trường theo QCVN 01:2021/BXD - 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng; không bố trí quy hoạch 

các cơ sở, dự án đầu tư thứ cấp có hoạt động phát sinh bụi, mùi khó chịu hoặc 

tiếng ồn cao tại vị trí gần khu dân cư phía Tây dự án (Khu A và Khu B); tăng 

cường diện tích cây xanh, bề rộng vành đai cây xanh để hạn chế tác động đến 

các khu vực lân cận. 

- Công khai Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt kết 

quả thẩm định trên trang thông tin điện tử của Chủ Dự án hoặc tại trụ sở UBND 

xã Đak Pơ nơi thực hiện Dự án đầu tư chậm nhất 10 ngày sau khi có quyết định 

phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; chịu trách 

nhiệm về tính chính xác các thông tin, số liệu và kết quả tính toán trong báo cáo 

đánh giá tác động môi trường. 

- Tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ nguồn nước; xả nước thải vào 

nguồn nước; đảm bảo an toàn giao thông và các quy phạm kỹ thuật khác có liên 
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quan trong quá trình thực hiện Dự án nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro đến 

môi trường. 

 - Thực hiện chương trình quản lý, giám sát môi trường và các công trình, 

biện pháp bảo vệ môi trường khác theo quy định của pháp luật; số liệu giám sát 

phải được cập nhật và lưu giữ để cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra; thực hiện 

công khai kết quả quan trắc nước thải tự động liên tục và kết quả quan trắc nước 

thải định kỳ của Dự án theo quy định. 

- Lập hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường và thực hiện vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải theo quy định của pháp luật hiện hành về bảo 

vệ môi trường. 

- Ban hành quy chế về bảo vệ môi trường của CCN phù hợp với yêu cầu về 

bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật; bố trí ít nhất một nhân sự phụ 

trách về bảo vệ môi trường được đào tạo chuyên ngành môi trường hoặc lĩnh 

vực chuyên môn phù hợp với công việc được đảm nhiệm; tiếp nhận báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường của các cơ sở, dự án thứ cấp trong CCN và lập báo 

cáo công tác bảo vệ môi trường của Cụm công nghiệp theo quy định. 

- Phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và 

chính quyển địa phương tổ chức thực hiện hoạt động bảo vệ môi trường, thanh 

tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở thứ cấp trong CCN theo quy 

định của pháp luật. 

- Chủ động đề xuất điều chỉnh các công trình bảo vệ môi trường trong 

trường hợp các công trình này không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường khi 

Dự án đi vào hoạt động theo quy định của pháp luật.  

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của Chủ đầu tư CCN; chỉ được tiếp nhận 

dự án mới, dự án mở rộng quy mô, nâng công suất có phát sinh nước thải khi 

chủ dự án có cam kết đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, thoát nước và xử 

lý nước thải tập trung của cụm công nghiệp và hệ thống xử lý nước thải tập 

trung có khả năng tiếp nhận nước thải tại thời điểm dự án đi vào vận hành theo 

quy định tại Điều 16 Luật số 146/2025/QH15 ngày 11/12/2025 được sửa đổi, bổ 

sung một số khoản, điểm của Điều 52 Luật Bảo vệ môi trường 2020.   

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình hoạt động nếu 

phát sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường, sự cố môi trường./. 
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